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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2021 – 2022  

Môn: LỊCH SỬ 10 
Thời gian làm bài: 45 phút  

Họ và tên thí sinh:............................................... Số báo danh: ............................. 
 
Câu 1: (3.0 điểm) 
      Trình bày nguyên nhân và diễn biến phong trào Tây Sơn. 
Câu 2: (3.0 điểm) 
      Trình bày sự phát triển của giáo dục thế kỉ XVI – XVIII. 
Câu 3: (2.0 điểm)  
      Đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng ? 
Câu 4: (1.0 điểm)    
      Vì sao thời Lý – Trần, Phật giáo giữ vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến? 
Câu 5: (1.0 điểm)    
      Đánh giá vai trò của phong trào Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc? 

HẾT 
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2021- 2022 
Môn: Lịch Sử – Khối 10 

Câu 1: (3..0 điểm) 
* Nguyên nhân: 

- Giữa thế kỉ XVIII: chế độ phong kiến ở Đàng Ngoài và Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc (0.5 điểm)  Phong 

trào nông dân bùng nổ ở cả 2 Đàng. (0.5 điểm) 

- Đàng Trong: chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, thành lập triều đình mới nhưng quyền hành rơi vào tay quyền 

thần Trương Phúc Loan. (0.5 điểm) 

* Diễn biến: 

- 1771: khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn (Bình Định) do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ 

lãnh đạo và lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong. (0.5 điểm) 

- 1786 – 1788: phong trào Tây Sơn tiếp tục tiến ra Đàng Ngoài lật đổ tập đoàn Trịnh – Lê, xóa bỏ giới tuyến sông 

Gianh (0.5 điểm) 

  Bước đầu thống nhất đất nước. (0.5 điểm) 

Câu 2: (3.0 điểm) 
- Nhà Mạc tiếp tục phát triển giáo dục, thường xuyên tổ chức thi hương, thi hội để chọn người tài. (0.5 điểm) 

- Khi đất nước bị chia cắt: 

+ Đàng Ngoài vẫn như cũ nhưng sa sút dần. (0.5 điểm) 

+ Đàng Trong: bắt đầu từ năm 1646, song các khoa thi không như Đàng Ngoài dù nội dung vẫn là Nho học. (0.5 

điểm) 

+ Thời Quang Trung: chăm lo phát triển giáo dục, đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thống (0.5 điểm)  thể hiện 

ý thức tự cường dân tộc. (0.5 điểm) 

- Tuy nhiên, giáo dục chủ yếu vẫn chú trọng tới nội dung kinh sử, khoa học tự nhiên chưa được chú ý. (0.5 điểm) 

Câu 3: (2.0 điểm)  
- Kinh tế: thế đầu thế kỉ XVII, kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh phát triển nhất châu Âu. (0.5 điểm) 

+ Ở nông thôn, nhiều quý tộc phong kiến đã chuyển sang kinh doanh bằng “rào đất cướp ruộng”. (0.5 điểm) 

- Xã hội: sự hình thành của tầng lớp quý tộc mới. (0.5 điểm) 

- Chính trị: chế độ phong kiến chuyên chế tồn tại và kìm hãm sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa  Liên 

minh giữa quý tộc mới và giai cấp tư sản để tiến hành cách mạng. (0.5 điểm) 

Câu 4: (1.0 điểm)    
      - Tư tưởng hỷ xả, từ bi của đạo Phật phù hợp với nguyện vọng của đại bộ phận nhân dân lao động. (0.5 điểm) 

- Nhà nước Lý – Trần cũng cần tranh thủ một thứ tôn giáo phù hợp để tập hợp nhân dân giải quyết nhiệm vụ xây 

dựng bộ máy chính quyền, phát triển kinh tế, nhất là đấu tranh chống ngoại xâm. (0.5 điểm) 

Câu 5: (1.0 điểm)    
      - 1771 – 1788: phong trào Tây Sơn đã lần lượt tiêu diệt 3 tập đoàn phong kiến: Nguyễn – Trịnh – Lê. Xoá bỏ 

giới tuyến sông Gianh. Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. (0.5 điểm) 

- Bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc bằng việc đánh tan quân Xiêm (1785) và quân Thanh (1789).  

(0.5 điểm) 


